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GIỚI THIỆU

1. Chính sách tuân thủ cơ bản

Chính sách tuân thủ cơ bản của chúng ta là thực hiện tuân thủ để trở thành bên tham gia lâu dài và có giá trị trong xã hội cũng như theo 
đuổi lợi nhuận thông qua sự cạnh tranh công bằng.

Nền tảng của các hoạt động tuân thủ của chúng ta đòi hỏi tất cả các giám đốc (bao gồm cả giám đốc công ty liên kết) và nhân viên phải 
hành động theo Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Tosoh và mong muốn mọi người trong chúng ta thực hiện tuân thủ một cách trung thực 
và công bằng hơn nữa, áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

2. Mục đích của việc thiết lập Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Tosoh

Quy tắc ứng xử này của Tập đoàn Tosoh tập trung vào các hành động phải được thực hiện cẩn thận trong các hoạt động kinh doanh 
hàng ngày của chúng ta. Chúng ta dự kiến sẽ áp dụng những hướng dẫn được nêu trong Bộ quy tắc này để thực hiện các hoạt động 
kinh doanh hàng ngày của chúng ta.

Tuy nhiên, Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Tosoh không bao gồm tất cả các luật, quy định hiện hành hoặc các chính sách/quy tắc nội 
bộ của Tosoh. Trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn, nếu bạn gặp phải một vấn đề phức tạp không được đề cập 
trong Bộ quy tắc này hoặc phải đưa ra một quyết định khó khăn, thì bạn nên liên hệ với người giám sát.

3. Phạm vi Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Tosoh

Tất cả nhân viên và giám đốc của Tập đoàn Tosoh đều thuộc phạm vi áp dụng Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Tosoh và được yêu cầu 
tuân thủ Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Tosoh. Những cá nhân vi phạm Bộ quy tắc này sẽ bị xử lý kỷ luật thích đáng.

4. Phần kết luận

Việc tuân thủ cần được ưu tiên hơn bất kỳ điều gì khác. Nền tảng chính sách tuân thủ của chúng ta là mỗi chúng ta phải tuân thủ một 
cách thích hợp tất cả các luật, quy định, chính sách/quy tắc nội bộ của Tosoh và các quy tắc xã hội áp dụng cho các hoạt động kinh 
doanh hàng ngày của chúng ta.

Theo đó, chúng ta cần phải tuân thủ Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Tosoh và tự hỏi mình những câu hỏi sau đây trong quá trình làm việc.

1. Có phù hợp với pháp luật hay quy tắc không?

2. Có phù hợp với chuẩn mực tốt của xã hội không?

3. Bạn có tiết lộ điều gì đó bí mật cho gia đình mình không?

4. Có điều gì mà bạn thấy hối tiếc được báo cáo trong thông tin báo chí không?

5. Có điều gì mà bạn tin là thực sự thích hợp không?

Là những điều bạn sắp làm:
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QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA TẬP ĐOÀN TOSOH

I. Đảm bảo một nơi làm việc thoải mái, ở đó mọi thành viên 
của tập đoàn có thể thể hiện đầy đủ khả năng của mình 

1. Tuân thủ Luật pháp, Quy định và Tiêu chuẩn trong xã hội
 
(a) Chúng ta sẽ luôn hành động với ý thức và trách nhiệm đúng 
đắn như một thành viên của xã hội. Ý thức và trách nhiệm chung 
đúng đắn đòi hỏi sự tôn trọng tính xác thực và công bằng đối với 
các chuẩn mực xã hội và tuân thủ luật pháp và quy tắc hiện hành. 
Tuân thủ luật pháp và quy tắc hiện hành có nghĩa là tuân thủ luật 
pháp được liệt kê trong Bộ quy tắc này, các điều luật và quy định 
khác của địa phương, quốc gia và quốc tế cũng như các chính 
sách/quy tắc nội bộ của Tosoh áp dụng cho các hoạt động kinh 
doanh của chúng ta.

(b) Trong các hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển, chúng 
ta sẽ tuân thủ luật kinh doanh áp dụng đối với khí áp suất cao, các 
chất độc và có hại, dược phẩm và các sản phẩm khác có thể áp 
dụng cho các hoạt động kinh doanh của chúng ta.

2. Đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định
 
(a) Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển văn hóa an toàn và tăng cường 
hơn nữa cơ sở hạ tầng an toàn của chúng ta để đảm bảo hoạt 
động an toàn và ổn định.

(b) Chúng ta sẽ tiến hành đánh giá kịp thời các quy trình ứng phó 
khẩn cấp và tiến hành đào tạo phù hợp.

(c) Trong trường hợp xảy ra tai nạn, thảm họa, sự bất thường, v.v. 
chúng ta sẽ thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu tối 
đa thiệt hại và mau chóng liên hệ với các phòng ban và cơ quan 
chính phủ liên quan.

3. Tuân thủ các quy tắc về việc làm

Chúng ta sẽ không hành động không công bằng hoặc không trung 
thực khi vi phạm các yêu cầu và chính sách được nêu trong sổ tay 
hướng dẫn nhân viên.

4. Bảo vệ quyền con người và Ngăn chặn phân biệt đối xử và 
Tôn trọng sự khác biệt

 (a) Chúng ta sẽ tôn trọng sự khác biệt và sẽ không phân biệt đối 
xử với bất kỳ người nào dựa trên nguồn gốc, giới tính, quốc tịch, 
chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, thiên hướng tình dục, bản dạng giới 
tính hoặc sở thích tình dục của người đó.

(b) Chúng ta sẽ không thực hiện các hành vi xâm phạm quyền con 
người như lao động trẻ em, buôn bán người hoặc lao động cưỡng 
bức hoặc bắt buộc.

5. Phòng chống quấy rối

(a) Chúng ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ hình thức quấy rối tình 
dục, quấy rối quyền lực, bạo lực hoặc ức hiếp nào.

(b) Chúng ta sẽ không nói những lời nói xúc phạm và có hành vi 
tàn nhẫn tại nơi làm việc với các nhân viên khác đang mang thai, 
mới sinh con, hoặc đang chăm sóc trẻ em hoặc gia đình. Chúng 
ta sẽ không thực hiện các hành động gây hại cho môi trường làm 
việc.

(c) Chúng ta sẽ không thực hiện hoặc tha thứ cho những lời nói 
xúc phạm, xỉ nhục và hành vi tàn nhẫn.
 

6. Nơi làm việc lành mạnh

(a) Chúng ta sẽ tuân thủ luật lao động hiện hành và cố gắng duy 
trì và cải thiện môi trường làm việc của chúng ta.

(b) Chúng ta sẽ kiểm soát ngày và giờ làm việc theo luật lao động 
tiêu chuẩn.

(c) Chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc trao đổi 
thông tin suôn sẻ tại nơi làm việc và tạo môi trường làm việc tốt 
cho tất cả nhân viên.

(d) Chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy việc duy trì và/hoặc cải thiện sức 
khỏe tinh thần và thể chất bằng cách hỗ trợ cân bằng tốt giữa cuộc 
sống và công việc tại nơi làm việc.
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(e) Chúng ta sẽ không cho phép sử dụng hoặc cất giữ rượu tại nơi 
làm việc trừ các tình huống cụ thể với sự cho phép phù hợp, trước 
của công ty, chẳng hạn như các sự kiện do công ty tài trợ. Chúng 
ta sẽ không cho phép sử dụng hoặc cất giữ bất kỳ loại chất kích 
thích bất hợp pháp nào tại nơi làm việc.

(f) Chúng ta sẽ không tham gia vào các hoạt động chính trị hoặc 
tôn giáo tại nơi làm việc, bao gồm cả việc gạ gẫm thay mặt cho 
các nhóm chính trị hoặc tôn giáo hoặc yêu cầu bỏ phiếu, ngoại trừ 
các tình huống cụ thể với sự cho phép phù hợp, trước của công ty.

7. Bảo vệ thông tin cá nhân
 

(a) Chúng ta sẽ thực hiện việc kiểm soát bảo mật nghiêm ngặt đối 
với thông tin cá nhân của giám đốc và nhân viên và sẽ chỉ sử dụng 
những thông tin này cho các nhiệm vụ được giao cho cá nhân.

(b) Chúng ta sẽ thực hiện việc kiểm soát bảo mật nghiêm ngặt đối 
với thông tin cá nhân của một người làm việc cho các bên ở ngoài 
Tosoh và sẽ chỉ sử dụng những thông tin này cho các mục đích 
được bên đó hoặc người đó ủy quyền.

8. Sử dụng tài sản công ty hợp lý

(a) Chúng ta sẽ chỉ sử dụng cả tài sản hữu hình và vô hình của 
công ty theo cách hiệu quả nhất và dưới sự kiểm soát và duy trì 
thích hợp.

(b) Chúng ta sẽ mua, bán và xử lý tài sản của công ty chỉ theo các 
quy tắc nội bộ của công ty.

(c) Chúng ta sẽ không sử dụng tài sản của công ty (bao gồm tiền) 
cho các chi phí hoặc lợi ích cá nhân. Chúng ta sẽ báo cáo chi phí 
công việc (như chi phí công tác) nghiêm ngặt theo đúng quy tắc 
nội bộ của công ty.

9. Sử dụng hệ thống công nghệ thông tin đúng cách

(a) Chúng ta sẽ chỉ sử dụng hệ thống CNTT của công ty cho nhiệm 
vụ công việc chứ không sử dụng cho mục đích cá nhân.

(b) Chúng ta sẽ bảo vệ ID và mật khẩu của người dùng mà chúng 
ta sử dụng để truy cập hệ thống CNTT của công ty và sẽ không 

tiết lộ chúng cho bất kỳ ai khác ngoài nhân viên CNTT của công 
ty khi có nhu cầu.

(c) Chúng ta sẽ không sử dụng ID người dùng và mật khẩu Tosoh 
của một người khác trong Tosoh một cách bất hợp pháp.

(d) Chúng ta sẽ không chiếm hoặc xâm nhập vào máy tính của 
người khác hoặc các công ty khác.

(e) Khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cho mục đích cá 
nhân, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ rằng thông tin trên Internet thuộc 
phạm vi công cộng và chúng ta không được phát biểu hoặc đại 
diện cho Tosoh trong các hoạt động như vậy hoặc tiết lộ thông tin 
cá nhân của người khác hoặc bí mật thương mại của công ty.

II. Đáp ứng sự tin tưởng của khách hàng và đối tác kinh 
doanh, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông

 
10. Phòng chống hối lộ và tham nhũng 

(a) Chúng ta sẽ không cung cấp bất kỳ quà tặng hoặc hình thức 
giải trí nào cho công chức hoặc viên chức nhà nước để họ thực 
hiện nhiệm vụ của mình, trong nước hoặc trên toàn thế giới.

(b) Chúng ta sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc đạo đức hiện hành và 
các quy tắc liên quan khác và chúng ta sẽ không cung cấp bất kỳ 
quà tặng hoặc hình thức giải trí nào cho công chức hoặc viên chức 
nhà nước ngay cả khi họ không có mối quan hệ kinh doanh với 
chúng ta tại Nhật Bản.

11. Cấm tặng quà và hình thức giải trí không phù hợp

(a) Chúng ta sẽ không cung cấp cho khách hàng hoặc đối tác kinh 
doanh bất kỳ quà tặng hoặc hình thức giải trí nào nằm ngoài các 
chuẩn mực xã hội được chấp nhận.

(b) Chúng ta sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc đạo đức và các 
quy tắc liên quan khác và chúng ta sẽ không nhận bất kỳ quà 
tặng hoặc hình thức giải trí nào từ khách hàng hoặc đối tác 
kinh doanh nằm ngoài các quy tắc xã hội được chấp nhận.  
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12. Kiểm soát xuất khẩu an toàn

Chúng ta sẽ chỉ xuất khẩu các sản phẩm và các công nghệ liên 
quan của mình theo luật pháp, quy định hiện hành và các chính 
sách và quy trình nội bộ của Tosoh để ngăn ngừa chúng được sử 
dụng trong sản xuất vũ khí.

13. Tuân thủ pháp luật và quy định về xuất nhập khẩu

Chúng ta sẽ chỉ xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm theo luật 
pháp và quy định hiện hành cũng như các quy trình yêu cầu được 
thiết lập và khi cần thiết với sự chấp thuận của chính phủ.

14. Tuân thủ pháp luật và quy định về cạnh tranh

(a) Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng tại thị trường trong nước và 
trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ không tham gia lũng đoạn về giá thị 
trường hoặc khối lượng sản xuất/bán hàng với các đối thủ cạnh 
tranh hoặc gian lận đấu thầu trong khu vực công.

(b) Chúng ta sẽ đặt hàng sản xuất, bảo trì hoặc các dịch vụ khác 
cho bên ký hợp đồng bằng văn bản ghi rõ tất cả các điều kiện mua 
hàng, và chúng ta sẽ không đối xử không công bằng với các bên 
ký hợp đồng, bao gồm việc chậm trễ vô lý trong thanh toán, trả 
lại không chính đáng hoặc giảm giá không chính đáng với giá đã 
thỏa thuận.

15. Thực hiện mua sắm công bằng

Chúng ta sẽ thực hiện đánh giá công bằng và hợp lý trong việc lựa 
chọn các nhà cung cấp. Việc lựa chọn sẽ được thực hiện sau khi 
đánh giá toàn diện các yếu tố như chất lượng sản phẩm, giá cả và 
ngày giao hàng, bao gồm cả hệ thống tuân thủ của nhà cung cấp 
và các nỗ lực của họ về trách nhiệm xã hội. Chúng ta sẽ không 
thực hiện các hành vi không công bằng, bao gồm cả việc đối xử 
bất công với bất kỳ nhà cung cấp nào.

16. Kiểm soát chất lượng và an toàn của sản phẩm và dịch vụ

(a) Chúng ta sẽ lấy và duy trì các chứng nhận về ISO hoặc các 
chứng nhận phù hợp khác và sẽ tuân thủ các quy trình của họ để 
tăng cường đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giữ được 
niềm tin liên tục của khách hàng.

(b) Chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng của mình thông tin sản 
phẩm chính xác.

(c) Chúng ta sẽ thiết kế và phát triển các sản phẩm và quy trình 
sản xuất của chúng ta theo luật pháp và tiêu chuẩn hiện hành về 
an toàn sản phẩm cũng như cân nhắc về mặt môi trường, an toàn 
và sức khỏe.

(d) Chúng ta sẽ tuân thủ các quy trình liên quan đến Bảng dữ liệu 
an toàn (SDS) khi chúng ta cung cấp sản phẩm của mình cho 
khách hàng và các hãng vận tải.

(e) Chúng ta sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện như đã thỏa 
thuận trong hợp đồng với khách hàng và đảm bảo độ tin cậy của 
tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta cung cấp.

(f) Chúng ta sẽ phản ứng phù hợp và luôn coi sự an toàn của 
khách hàng và người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu trong trường 
hợp xảy ra tai nạn hoặc bất kỳ sự cố nào liên quan đến sản phẩm/
dịch vụ của chúng ta.

17. Không có quan hệ với các lực lượng chống đối xã hội

Chúng ta sẽ không liên quan đến các lực lượng chống đối xã hội. 
Nếu chúng ta nhận được một sự đe dọa hoặc yêu cầu từ các lực 
lượng đó, chúng ta sẽ tham vấn các cơ quan hữu quan ngay lập 
tức và sẽ không giải quyết tình huống bằng cách trả tiền cho các 
lực lượng này hoặc làm theo sự đe dọa hoặc yêu cầu của chúng. 

18. Tuân thủ luật phi cạnh tranh

Nhân viên Tosoh có thể không được những bên khác tuyển dụng 
nếu không có sự cho phép phù hợp của công ty và họ không được 
làm công việc cạnh tranh với công ty.

19. Liêm chính về tài chính, Quản lý hồ sơ sổ sách và Công bố 
kịp thời

(a) Chúng ta sẽ tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và quy tắc 
nội bộ của Tosoh và xử lý tất cả các giao dịch kinh doanh bằng 
cách sử dụng các quy trình kế toán phù hợp để đảm bảo độ tin 
cậy của báo cáo tài chính và thực hiện tất cả các nghĩa vụ thuế 
thích hợp.
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(b) Chúng ta sẽ quản lý và duy trì tất cả hồ sơ về các giao dịch 
và hoạt động kinh doanh của chúng ta đúng cách và phù hợp với 
luật pháp và quy định hiện hành cũng như các quy tắc nội bộ liên 
quan của Tosoh.

(c) Chúng ta sẽ cung cấp sự hợp tác thích hợp đối với việc kiểm tra 
nội bộ và bên ngoài cũng như việc điều tra của các cơ quan công 
quyền và chúng ta sẽ không cản trở họ bằng cách vứt bỏ, che giấu 
hoặc giả mạo hồ sơ.

(d) Đối với quan hệ nhà đầu tư, chúng ta sẽ tiết lộ thông tin kịp 
thời và chính xác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty 
và kết quả tài chính có thể ảnh hưởng lớn đến các quyết định của 
nhà đầu tư.

20. Chính sách về quyền sở hữu trí tuệ

(a) Chúng ta sẽ có được quyền sở hữu trí tuệ theo chiến lược và 
sử dụng chúng vì lợi ích tối đa của công ty.

(b) Chúng ta sẽ chỉ sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba 
theo các điều khoản hợp đồng đã thỏa thuận và sẽ không sử dụng 
chúng một cách bất hợp pháp.

(c) Chúng ta sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên 
thứ ba nào. Chúng ta sẽ không sử dụng bản sao phần mềm bất 
hợp pháp hoặc bất kỳ thông tin nào được tiết lộ công khai, những 
tài sản được luật sáng chế hoặc bản quyền bảo vệ.

 
21. Quản lý và kiểm soát thông tin bảo mật 
 
(a) Chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ thông tin bí mật của công ty 
(bao gồm cả các bí mật thương mại được các bên thứ ba tiết lộ 
cho chúng ta). Nhân viên Tosoh không được tiết lộ hoặc sử dụng 
thông tin bí mật của công ty vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc 
thực hiện các nhiệm vụ được giao.

(b) Khi chúng ta tiết lộ thông tin bí mật của công ty cho bên thứ 
ba trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thì chúng ta phải ký 
một thỏa thuận không tiết lộ để ngăn chặn việc tiết lộ và sử dụng 
trái phép.

(c) Chúng ta sẽ không lấy bí mật thương mại của bên thứ ba theo 
cách sai trái.

(d) Chúng ta sẽ không sử dụng bí mật thương mại của các bên 
thứ ba mà chúng ta biết là đã giành được hoặc có thể giành được 
theo cách sai trái.

(e) Chúng ta sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin bí mật của 
công ty sau khi rời khỏi công ty. 

22. Cấm giao dịch nội gián
 
Nếu một nhân viên Tosoh được thông báo về một vấn đề quan 
trọng (một vấn đề sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty 
theo quy định của pháp luật về mua bán chứng khoán và công cụ 
tài chính) liên quan đến Công ty Tosoh, công ty thuộc Tập đoàn 
Tosoh hoặc đối tác kinh doanh của Tosoh, thì họ sẽ không được 
bán hoặc mua cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty liên quan cho 
đến khi vấn đề quan trọng được tiết lộ công khai. Ngay cả khi các 
giao dịch chứng khoán là gián tiếp hoặc không kiếm được bất kỳ 
lợi nhuận nào, thì việc đó cũng không được phép.

23. Kiểm soát quyên góp chính trị

Chúng ta sẽ tuân thủ luật pháp hiện hành khi chúng ta quyên góp 
cho một chính trị gia, một đảng chính trị hoặc bất kỳ tổ chức chính 
trị nào khác.

 
III. Đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội

24. Bảo tồn và bảo vệ môi trường
 
(a) Chúng ta sẽ tôn trọng giá trị bảo tồn và bảo vệ môi trường, và 
chúng ta sẽ tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và các quy tắc 
nội bộ của Tosoh.

(b) Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình từ nghiên 
cứu và phát triển cho đến xử lý loại bỏ. Chúng ta sẽ nỗ lực để giảm 
tiêu thụ nguyên liệu, tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải và bảo 
vệ môi trường.
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(c) Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách giảm 
lượng khí thải nhà kính.

(d) Chúng ta sẽ phân tích tác động sinh thái của các hoạt động 
kinh doanh của chúng ta và cam kết nỗ lực hướng đến việc bảo 
vệ môi trường.

25. Chịu trách nhiệm xã hội

(a) Chúng ta sẽ liên tục nỗ lực đổi mới các sản phẩm và dịch vụ 
góp phần cho sự phát triển lành mạnh của xã hội, cung cấp nguồn 
cung sản phẩm đáng tin cậy và có được sự tin tưởng của xã hội.

(b) Chúng ta phải nhận ra rằng sự phát triển xã hội lành mạnh chỉ 
có thể đạt được khi một công ty có được sự tin tưởng và hỗ trợ của 
các thành viên trong xã hội. Chúng ta sẽ tích cực truyền tải thông 
tin với các bên liên quan khác xung quanh Tập đoàn Tosoh như 
các cổ đông, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương. Chúng 
ta sẽ cố gắng trở thành một doanh nghiệp thịnh vượng và là thành 
viên hợp tác và đóng góp của cộng đồng nơi chúng ta kinh doanh.

(c) Chúng ta sẽ tôn trọng và tiếp tục nâng cao sự hiểu biết của 
mình về văn hóa và phong tục của các khu vực khác.

(d) Chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của các cộng 
đồng thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.

(e) Chúng ta sẽ hoàn thành vai trò là một công dân tốt bằng cách 
chủ động tham gia vào các hoạt động đóng góp cho xã hội.


